Trường THCS Tân Quý Tây                                                                                                Ngữ Văn 6

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/chủ đề-Khối lớp 6
	Tiết 29 : ÔN TẬP VĂN BẢN

	Hoạt động: ÔN TẬP VĂN BẢN

	1. 1. Nêu được đặc điểm thể loại truyền thuyết qua ít nhất một văn bản đã học.
2. 2. Nêu được đặc điểm thể loại truyện cổ tích qua ít nhât một văn bản đã học.
3. 2. Tóm tắt một văn bản em thích bằng sơ đồ và thực hành luyện nói trước gương.


BÀI GHI CỦA HỌC SINH (Học sinh chép vào vở và thực hiện)
Tiết 29
ÔN TẬP VĂN BẢN
I. Nội dung
1. Truyền thuyết.
2. Truyện cổ tích.
II. Luyện tập
1. Hoàn thành phiếu học tập sau:
	Thể loại
	Tên văn bản 
	Nội dung/ ý nghĩa

	Truyện truyền thuyết
	a. Thánh Gióng
b. .........................
c. .........................
	..................................................
.................................................
................................................

	Truyện cổ tích
	a. .........................
b. .........................
c. .........................
	..................................................
.................................................
................................................



2. Tóm tắt lại một truyện truyền thuyết/cổ tích bằng sơ đồ ( chuần bị để thực hành nói trước lớp)
3. Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về một nhân vật truyền thuyết/ cổ tích  mà em thích.
...............................................................................................................................................
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/chủ đề-Khối lớp 6
	Tiết 30: ÔN TẬP TIẾNG VIỆT

	Hoạt động: ÔN TẬP TIẾNG VIỆT

	4. 1. Hiểu về từ đơn, từ phức(từ ghép, từ láy); nghĩa của một số thành ngữ, trạng ngữ. Cho được ví dụ.
5. 2. Viết dược đoạn văn ngắn có các tri thức Tiếng Việt nêu trên.


BÀI GHI CỦA HỌC SINH (Học sinh chép vào vở và thực hiện)
Tiết 30
ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
I. Nội dung
1. Từ đơn, từ phức(từ ghép, từ láy).
2. Thành ngữ.
3. Trạng ngữ.
II. Luyện tập
1. Lựa chọn và sắp xếp các từ dưới đây theo bảng sau:
Nhà cửa, ngăn nắp, bàn ghế, êm đềm, thoăn thoắt, nỉ non, véo von, lỉnh kỉnh, oai phong, lim dim, chinh phục, núi non, rón rén, túp lều.
	Từ ghép
	Từ láy

	
	


2. Giải thích nghĩa của một số thành ngữ trong các câu sau:
a. Nhờ học rộng tài cao, Lương Thế Vinh đã đỗ trạng nguyên.
b. Chúng ta phải biết tối lửa tắt đèn có nhau.
3. Viết đoạn văn ngắn khoảng 5-7 dòng trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của những câu chuyện cổ tích đã học, trong đó có trạng ngữ. Gạch chân dưới trạng ngữ đó.( chuẩn bị đoạn văn để đọc trước lớp)
...............................................................................................................................................
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/chủ đề-Khối lớp 6
	Tiết 31,32: ÔN TẬP TẬP LÀM VĂN

	Hoạt động: ÔN TẬP TẬP LÀM VĂN

	6. 1. Nắm dược các bước làm bài.
7. 2. Nắm được bố cục của một bài văn tự sự.
8. 2. Viết được một bài văn tự sự.


BÀI GHI CỦA HỌC SINH (Học sinh chép vào vở và thực hiện)
Tiết 31,32
ÔN TẬP TẬP LÀM VĂN
I. Nội dung
1. Các bước làm bài: 4 bước
2. Bố cục bài văn tự sự
Dạng 1: Kể một truyện cổ tích
· Mở bài: Giới thiệu tên truyện và lí do muốn kể lại truyện.
· Thân bài: Kể diễn biến câu chuyện theo trình tự hợp lí.
· Kết bài: Nêu cảm nghĩ về câu chuyện.
Dạng 2: Kể chuyện đời thường.
· Mở bài: Giới thiệu câu chuyện.
· Thân bài: Kể diễn biến câu chuyện.
· Kết bài: Nêu cảm nghĩ, bài học.
II. Luyện tập ( chuẩn bị đề 1 để đọc trước lớp)
Đề 1: Kể một truyện cổ tích em được học trong chương trình Ngữ văn 6.
           Đề 2: Viết bài văn kể về một người mà em yêu mến(ông, bà, cha,mẹ, bạn bè,...). 
Gợi ý đề 2( chọn đối tượng: người bạn thân)
1.Mở bài
-  Giới thiệu đối tượng em định kể ( ví dụ: bạn thân )
- Nêu ấn tượng của em về người em yêu mến .( nêu tình huống mà em quen bạn )
2. Thân bài
- Người đó tên là gì ?
- Có thể kể sơ qua về hình dáng người ấy ?
- Việc làm mà  người ấy đã làm khiến em yêu mến, nhớ mãi.
- Kết quả của các hành động đó?
- Một kỉ niệm giữa em và người ấy? (Trong đó có thể nói về tính tình của người đó)
3. Kết bài
· Nêu cảm nghĩ của em về người đó và em muốn thể hiện mong ước gì.
-Hết-
3

